
Đơn vị Thực hiện Ước tính Tháng 1/2020 Tháng 1/2020

tính tháng 12 tháng 1 so với so với cùng kỳ

năm 2019 năm 2020 tháng trước (%) năm trước (%)

Than đá (than sạch) Nghìn tấn 3928.5 3298.0 84.0 81.5

Dầu mỏ thô khai thác " 828.0 857.7 103.6 89.3

Khí đốt thiên nhiên dạng khí Triệu m3 836.4 755.3 90.3 81.2

Khí hoá lỏng (LPG) Nghìn tấn 79.0 63.8 80.8 78.8

Xăng, dầu " 968.8 1117.4 115.3 98.0

Alumin " 117.8 102.0 86.6 102.8

Thuỷ hải sản chế biến " 252.6 217.6 86.2 101.4

Sữa tươi Triệu lít 140.3 121.4 86.5 103.7

Sữa bột Nghìn tấn 9.6 8.1 84.8 81.6

Đường kính " 132.7 173.6 130.8 69.6

Bột ngọt " 28.7 26.6 92.7 94.4

Thức ăn cho gia súc " 999.0 927.3 92.8 87.5

Thức ăn cho thủy sản " 521.5 441.4 84.6 95.9

Bia Triệu lít 457.1 385.8 84.4 97.5

Thuốc lá điếu Triệu bao 571.6 389.1 68.1 93.0

Vải dệt từ sợi tự nhiên Triệu m2 51.5 46.6 90.4 95.8
Vải dệt từ sợi tổng hợp 
hoặc sợi nhân tạo

"
93.0 84.4 90.8 94.9

Quần áo mặc thường Triệu cái 418.3 349.2 83.5 87.9

Giày, dép da Triệu đôi 27.6 21.4 77.5 89.3

Phân U rê Nghìn tấn 231.2 223.2 96.5 104.4

Phân hỗn hợp N.P.K " 294.9 226.9 76.9 88.5

Sơn hoá học " 80.9 68.4 84.6 98.3

Xi măng Triệu tấn 8.7 7.1 82.0 96.4

Sắt, thép thô Nghìn tấn 1876.1 1540.1 82.1 84.9

Thép cán " 542.0 503.0 92.8 101.7

Thép thanh, thép góc " 865.0 754.3 87.2 123.5

Điện thoại di động Triệu cái 18.1 17.6 97.0 110.4

Linh kiện điện thoại Nghìn 
tỷ đồng 33.3 35.0 105.1 99.9

Tivi Nghìn cái 1541.2 1248.3 81.0 86.0

Ô tô Nghìn chiếc 12.5 17.4 138.7 62.0

Xe máy " 194.1 248.1 127.8 78.0

Điện sản xuất Tỷ kwh 18.5 16.8 90.6 96.1

Nước máy thương phẩm Triệu m3 237.0 240.9 101.6 104.3

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp


